
     TÒA ÁN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   HUYỆN LONGTHÀNH               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

       TỈNH ĐỒNG NAI 

Bản án số: 135 /2017/HSST 

Ngày: 29/11/2017    

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LONG THÀNH- TỈNH ĐỒNG NAI 

 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

- Thẩm phán – Chủ tọa phiên toà: Bà Đỗ Thị Nhung 

- Hội thẩm nhân dân: + Ông Nguyễn Văn Ba. 

                                  + Bà Lê Thị Ánh Sáng. 

- Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên toà: Bà Phan Thị Ngân -Thư ký Tòa án 

nhân dân huyện Long Thành. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Thành tham gia phiên tòa: 

Ông Trần Tiến Dũng - Kiểm sát viên  

Ngày 29 tháng 11 năm 2017, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 121/2017/HSST ngày 11 

tháng 10 năm 2017 đối với bị cáo: 

Nguyễn Thế M, sinh năm 1973, tại Đồng Nai; trú tại: Ấp 5, xã H, huyện N, 

tỉnh Đồng Nai; nghề nghiệp: Lái xe; trình độ học vấn: Lớp 05/12; con ông Nguyễn 

Văn K (đã chết) và bà Trang Thị C (đã chết); tiền sự; tiền án: Không; Vợ Nguyễn 

Thị D, sinh năm 1972, có 03 con lớn sinh năm 1993, nhỏ sinh năm 2013. 

Bị bắt ngày 02/6/2017, hiện đang bị giam giữ tại Nhà tạm giữ Công an huyện 

Long Thành, tỉnh Đồng Nai. 

-Người đại diện hợp pháp của người bị hại:  

1.Ông Lê Quang B, sinh năm 1935. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Lê Quang Đ, sinh năm 1972. (Có mặt) 

2. Chị Nguyễn Thị Thu H, sinh năm 1990. (Vắng mặt) 

3. Anh Nguyễn Hồng Ph, sinh năm 1996. (Vắng mặt) 

4. Ông Nguyễn Văn M, sinh năm 1966. (Có mặt) 

Cùng địa chỉ: Ấp 3, xã S, huyện C, tỉnh Đồng Nai. 

-Bị đơn dân sự: Ông Huỳnh Nh, sinh năm 1963. (Có mặt) 

Địa chỉ: Khu Ph, thị trấn L, huyện L, tỉnh Đồng Nai.  

NHẬN THẤY: 

Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Thành truy tố bị cáo Nguyễn Thế M về 

hành vi phạm tội như sau: 
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Nguyễn Thế M, có giấy phép lái xe ô tô hạng B2 (loại xe dưới 9 chỗ ngồi), lái 

xe cho chủ xe trại hòm H, địa chỉ: Khu Ph, thị trấn L, huyện L, tỉnh Đồng Nai. Lúc 

04 giờ ngày 24/3/2017, M điều khiển xe ô tô biển số 53L-1635, loại xe 12 chỗ ngồi 

đã được hoán cải thành xe tang lễ chở các anh Trần Văn Th, Nguyễn Văn Ngh, 

Phạm Văn S đi chở thuê hài cốt ở nghĩa địa B, xã B, huyện L. Đến 7 giờ 30 phút 

cùng ngày, sau khi bốc xong hài cốt, M điều khiển xe lưu thông trên làn đường số 2, 

đường 769 theo hướng xã B đi Quốc lộ 51 để đến tỉnh Bình Dương. Lúc 8 giờ cùng 

ngày, khi M điều khiển xe đến km 28+600, đường 769 (có biển báo đường giao 

nhau) thì đụng vào xe mô tô biển số 60L7-1868 do chị Lê Thị Thanh H điều khiển 

đang chuyển hướng sang trái trên làn đường số 2 phía trước cùng chiều để vào khu 

Công nghiệp L. Hậu quả: Chị H bị thương được đưa đi cấp cứu đến ngày 26/3/2017 

thì tử vong tại Bệnh viện Ch, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Tại Bản kết luận giám định pháp y về tử thi số 265B/PC54-KLGĐPY ngày 

10/5/2017 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đồng Nai xác định nguyên 

nhân tử vong của Lê Thị Thanh H: Đa chấn thương, chấn thương sọ não, dập và 

xuất huyết não, phù não, gãy khung xương chậu, gãy xương gót chân. 

Tại biên bản khám nghiệm hiện trường, sơ đồ hiện trường vụ tai nạn giao 

thông đã xác định: 

         Sau khi xảy ra tai nạn trên hiện trường còn để lại các dấu vết sau:  

 1. Vết phanh bên trái của xe ôtô 53L-1635 làm in trên mặt đường dài 35m40, 

đầu vết phanh (1) cách mép đường bên phải là 04m05, cách đầu vết cày (4) của xe 

mô tô (5) là 18m55. 

 2. Vết phanh bên phải của xe ôtô 53L-1635 làm in trên mặt đường dài 16m, 

đầu vết phanh (2) cách mép đường bên phải là 04m30. 

 3. Xe ôtô 53L-1635 lưu thông theo hướng C đi L, sau khi tai nạn xảy ra xe 

dừng lại ở phần đường bên trái, đầu xe quay theo hướng L, đuôi xe quay theo 

hướng C. 

 + Trục bánh trước bên phải xe ôtô (3) cách mép đường bên phải là 07m. 

 + Trục bánh sau bên phải xe ôtô (3) cách mép đường bên phải là 06m60. 

+ Trục bánh trước bên phải xe ôtô (3) cách trục bánh trước xe mô tô (5) là 

09m90. 

4. Vết cày của xe mô tô 60L7-1868 là vết cày đứt quãng dài từ đầu vết cày 

đến giữa xe mô tô (5) là 26m70, đầu vết cày (4) cách mép đường bên phải là 

03m95. 

+ Đầu vết cày (4) cách đầu vết phanh (1) của xe ôtô (3) là 18m55. 

5. Xe mô tô 60L7-1868 lưu thông theo hướng C đi L, sau khi tai nạn xảy ra 

xe nằm ở giữa đường, xe ngã qua bên phải, đầu xe quay theo hướng C hơi chếch 

qua lề trái, đuôi xe quay theo hướng L hơi chếch qua lề phải. 
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+ Trục bánh trước xe mô tô (5) cách mép đường bên phải là 05m80. 

+ Trục bánh sau xe mô tô (5) cách mép đường bên phải là 03m50. 

- Lấy trụ điện số 61 bên trong lề phải làm mốc, đo từ mốc đến trục bánh sau 

xe mô tô (5) là 8m30. 

Vật chứng vụ án: 01 xe ôtô biển số 53L-1635 và 01 xe mô tô biển số 60L7-

1868 không có giấy đăng ký xe, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Long 

Thành đang tạm giữ. 

Tại Cáo trạng số:118/CT/VKS-HS ngày 10/10/2017 của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã truy tố bị cáo Nguyễn Thế M về tội: “Vi 

phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” theo điểm a khoản 

2 Điều 202 của Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa kiểm sát viên trình bày lời luận tội đề nghị Hội đồng xét xử áp 

dụng điểm a khoản 2 Điều 202; điểm b, p khoản 1, 2 Điều 46; Điều 47 của Bộ luật 

Hình sự, xử phạt Nguyễn Thế M từ 20 tháng đến 24 tháng tù.  

Căn cứ vào những chứng cứ tài liệu đã được thẩm tra tại tòa, căn cứ vào kết 

quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ toàn diện ý kiến của kiểm sát 

viên, bị cáo và người tham gia tố tụng khác. 

XÉT THẤY: 

Tại phiên tòa Nguyễn Thế M đã khai nhận hành vi phạm tội, vào khoảng 8 

giờ ngày 24/3/2017, tại Km28+600, đường 769, xã B, huyện L, tỉnh Đồng Nai, M 

điều khiển xe ô tô 53L-1635, loại xe 12 chỗ ngồi đã hoán cải thành xe tang lễ. Do 

M điều khiển xe quá tốc độ và không giảm tốc độ khi đến gần đường giao nhau nên 

xe do M điều khiển đã đụng vào xe mô tô 60L7-1868 do chị Lê Thị Thanh H điều 

khiển đang chuyển hướng sang trái phía trước cùng chiều để vào khu Công nghiệp 

L, xã B, huyện L. Hậu quả làm chị H bị thương và tử vong tại Bệnh viện Ch, Thành 

phố Hồ Chí Minh.  

Xét thấy, tại Công văn số 3334/SGTVT-QLGT ngày 09/6/2017 của Sở Giao 

thông vận tải tỉnh Đồng Nai xác định tại ĐT.769 đoạn từ Km26+800-:-Km29+900 

được cắm biển báo hiệu giao thông đường bộ cho phép xe cơ giới tham gia giao 

thông tốc độ tối đa 70Km/h. Tại Kết luận giám định tư pháp số 16-2017/KLGĐ-TP 

ngày 15/5/2017 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai đã kết luận:  Xe ôtô khách 

biển số 53L-1635 chạy vận tốc tối thiểu mà xe đạt được tại vị trí đầu vết phanh V0  

là 78km/h. Như vậy, bị cáo đã chạy xe quá tốc độ quy định, không giảm đốc độ khi 

đến gần đường giao nhau, do vậy đã có đủ căn cứ để kết luận hành vi của bị cáo 

Nguyễn Thế M đã phạm tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao 

thông đường bộ”  thuộc tình tiết định khung tăng nặng không có giấy phép lái xe 

theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 202 của Bộ luật Hình sự. 
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Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây mất trật tự ở địa phương, 

xâm phạm đến tính mạng của người khác. Nên cần phải có một mức án nghiêm, 

cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian, để cải tạo, giáo dục bị cáo và răn đe 

phòng ngừa chung.  

Tuy nhiên, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Bị cáo đã tác động để 

chủ phương tiện bồi thường chi phí cứu chữa, chi phí mai táng cho người bị hại, 

được người đại diện hợp pháp của người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt. Bản thân bị 

cáo nhiều lần được Ủy ban nhân dân xã H, huyện Nh tặng Giấy khen vì đã có thành 

tích trong phong trào thi đua yêu nước. Cha bị cáo được Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến 

đấu chống quân xâm lược ở vùng biên giới Tây -Nam. Người bị hại có một phần lỗi 

khi chuyển hướng qua đường không đảm bảo an toàn. 

Vì vậy, Hội đồng xét xử sẽ xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo 

nên xử bị cáo dưới khung hình phạt, thể hiện sự nhân đạo của pháp luật Nhà nước 

ta. 

Về bồi thường thiệt hại:  

Quá trình điều tra, ông Huỳnh Nh chủ xe ôtô 53L-1635, đã bồi thường thiệt 

hại do tính mạng bị xâm phạm cho người đại diện hợp pháp của người bị hại tổng 

số tiền là 98.000.000đồng. Người đại diện hợp pháp của người bị hại không có yêu 

cầu gì thêm nên không xét. 

Đối với Giấy phép lái xe số 790062019343 của Nguyễn Thế M, nên trả lại 

cho bị cáo. 

Đối với ông Huỳnh Nh là chủ chiếc xe ôtô biển số 53L-1635, M khai nhận 

24/3/2017 ông Huỳnh Nh là người giao xe số 60D-000.56 cho M đi chở thuê hài cốt 

ở nghĩa địa B, xã B, huyện L nhưng khi M điều khiển xe này đến cổng trại hòm thì 

xe bị bể bánh nên M đã tự ý lấy xe ô tô biển số 53L-1635 để đi mà không hỏi ý kiến 

của ông Huỳnh Nh. Xét thấy, lời khai của M phù hợp với lời khai của người làm 

chứng là các anh Trần Văn Th, Nguyễn Văn Ngh, Phạm Văn S. Do vậy, Cơ quan 

cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành không khởi tố hình sự đối với ông 

Huỳnh Nh là phù hợp. 

Đối với 01 xe ôtô biển số 53L-1635 và 01 xe mô tô biển số 60L7-1868 

không có giấy đăng ký xe, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành 

đang tạm giữ tiếp tục điều tra xử lý sau là phù hợp. 

Vì các lẽ trên. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thế M phạm tội “Vi phạm quy định về điều khiển 

phương tiện giao thông đường bộ”. 
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Áp dụng điểm a khoản 2 Điều 202; điểm b, p khoản 1, 2 Điều 46; Điều 47 

của Bộ luật Hình sự; Điều 76 của Bộ luật Tố tụng hình sự và Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về Án phí, Lệ phí Tòa án 

Xử phạt: Nguyễn Thế M 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù.  

Thời hạn tù của bị cáo tính từ ngày 02/6/2017. 

Trả lại Giấy phép lái xe số 790062019343 cho Nguyễn Thế M. 

Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000đ (hai trăm nghìn đồng).  

Bị cáo, người đại diện hợp pháp của người bị hại, bị đơn dân sự được làm 

đơn kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.  

Riêng người đại diện hợp pháp của người bị hại vắng mặt, được làm đơn 

kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án 

được tống đạt hợp lệ. 

Nơi nhận:                                                                       TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- Tòa án tỉnh Đồng Nai.                                Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
- VKS huyện Long Thành. 

- Thi hành án huyện Long Thành 

- Bị cáo, đương sự. 

- Công an huyện Long Thành.  

- Lưu V.P – H.S                                                                                                 

                                                          

                                                                                                                      Đỗ Thị Nhung 
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HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Các Hội thẩm                                                  Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa  

 

 

 

 

 

                                                                           Đỗ Thị Nhung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

* Nơi nhận:                                                                                     Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
- Tòa án tỉnh Đồng Nai.  

- VKS TP Biên Hòa. 

- Thi hành án.  

- Bị cáo, đương sự. 

- Công an TP Biên Hòa.  

- Lưu VP - HS                                                                                                 

 

                                                                                                                           Đỗ Thị Nhung 
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